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    TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

       TỈNH ĐỒNG NAI           
 

 

 

NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên Tòa:  Ông Nguyễn Triều Châu. 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Chánh và bà Thiều Thị Phi Loan   

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Cán bộ Tòa án nhân dân Thành 

phố Biên Hòa. 

- Đại diện VKSND Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai tham gia phiên 

toà: Bà Trần Thị Bích Hồng - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng  10  năm 2021,  tại trụ sở TAND Thành phố Biên Hòa xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số : 387/2021/ TLST-HS ngày 29/6/2021theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 401/2021/QĐXXST-HS ngày 16/8/2021 và thông báo 

dời phiên tòa số 460/TB-TA ngày 07/10/2021 đối với các bị cáo:   

- Đỗ Thế H, sinh năm 1989 tại Đồng Nai. Hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: 

ấp 7, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 

9/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông: Đỗ Thế H(còn sống) và bà Phạm Thúy X (Còn sống); Có vợ: Hoàng Thị H, sinh 

năm 1990, có một con sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt  tạm 

giam theo Lệnh bắt bị can để tạm giam số 588 ngày 19/4/2021 của Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Biên Hòa. Hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công 

an thành phố Biên Hòa. 

- Nguyễn Hoài H, sinh năm 1994 tại tỉnh Đăk Nông. Hộ khẩu thường trú và 

nơi cư trú: 348 tổ 6, ấp Q, xã X, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Tài xế; Trình 

độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Q (còn sống) và bà Nguyễn Thị A (Còn sống); 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt quả tang và tạm giữ ngày 27/01/2021, chuyển 

tạm giam theo lệnh số 281/LTG ngày 03/02/2021 của cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an thành phố Biên Hòa. Hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố 

Biên Hòa. 

     Bản án số : 410 /2021/HS-ST 

     Ngày : 28/10/2021 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và qua quá trình điều tra, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vụ thứ nhất: Do có nhu cầu mua pháo nổ về bán kiếm lời nên Đỗ Thế H sử 

dụng tài khoản tên “ H Đỗ” trên mạng xã hội Facebook để đặt mua 05 hộp pháo nổ 

loại 49 ống/hộp từ một người (không rõ lai lịch) với giá khoản 1.000.000đ/01 hộp. 

Chiếu ngày 01/01/2021, H điều khiển xe mô tô biển số 60C1-567.17 đến khu vực 

ngã tư An Sương thuộc Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh gặp một người đàn ông 

(không rõ lai lịch) nhận số pháo trên và trả số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) rồi 

H mang số pháo trên đem về nhà tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành để cất giấu.  

Ngày 03/01/2021, có một tài khoản Facebook ( không rõ tên, địa chỉ) đặt mua 

05 hộp pháo với giá 7.000.000đ (bảy triệu đồng) thì H đồng ý bán. Khoảng 5 giờ 

ngày 04/01/2021, tại ngã ba 67 thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, H gởi 01 

thùng carton bên trong có 05 hộp pháo trên xe ô tô khách biển số 17B-015.68 chạy 

tuyến Bà Rịa-Vũng Tàu đi Thái Bình của nhà xe Xuân Thảo với người nhận tên là 

Hương (không rõ địa chỉ), địa chỉ giao nhận hàng tại Cầu Nguyệt Viên thuộc xã 

Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0928.558202. 

Khoảng 12 giờ 45 phút, ngày 05/01/2021, tổ Công tác Trạm cảnh sát giao 

thông Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về 

kinh tế - ma túy Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa kiểm tra xe khách 

biển số 17B-015.68 phát hiện số pháo nêu trên nên đã lập hồ sơ để điều tra, xử lý.    

* Vật chứng thu giữ: 

   - Năm hộp pháo nổ loại 49 ống/hộp, tổng khối lượng 7,8 kg. 

 - Một vỏ thùng carton màu vàng, kích thước (42x23x20) cm có dán giấy trắng 

ô ly ghi chữ “Gửi ngã 367 Hùng, Số đt: 0799179234. Người nhận: Hương, sđt: 

0928558202, địa chỉ: Cầu Nguyệt Viên phía bên Hoằng Hóa, Thanh Hóa”. 

 - Một xe mô tô biển số 17B-015.68, loại phương tiện ô tô khách, nhãn hiệu 

THACO, số máy N1416J056314, số khung 3SMCGC007822 và một giấy phép lái 

xe số 340068343339, hạng A1,E mang tên Vũ Minh H do không liên quan đến hành 

vi phạm tội của Đỗ Thế Hnên cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa đã trả lại cho chủ sở hữu là anh Vũ Minh H (bút lục số 142, 143). 

 - Một giấy chứng nhận đăng ký số 011378 mang tên chủ xe Công ty TNHH 

An Bình và một giấy chứng nhận kiểm định số 4583849 của xe ô tô khách biển số 

17B-015.68 do không liên quan đến hành vi phạm tội của Đỗ Thế Hnên Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa trả lại cho chủ sở 

hữu là anh Nguyễn Xuân Thịnh. 

 - Một sim điện thoại mang số 0799179234 của Đỗ Thế Hsử dụng để thực hiện 

hành vi phạm tội đã lưu hồ sơ vụ án. 
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*Tại Kết luận giám định số 284/KLGĐ-PC09 ngày 08/01/2021 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kết luận:   

+ Bốn khối hình hộp chữ nhật kích thước  (16 cm x 16 cm x 10 cm) bên ngoài 

bọc giấy nhiều màu sắc có in dòng chữ nước ngoài, bên trong mỗi hộp có chứa 49 

vật trụ tròn liên kết lại với nhau, mỗi vật có chiều dài 10 cm, đường kính 2,3 cm gửi 

giám định đều là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và khi bị 

kích hoặc đốt cháy có gây tiếng nổ). Tổng khối lượng 6,2 kg. 

+ Một khối hình hộp chữ nhật kích thước (16,5 cm x 16,5 cm x 10 cm) bên 

ngoài bọc giấy nhiều màu sắc có in dòng chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối hộp có 

chứa 49 vật trụ tròn liên kết lại với nhau, mỗi vật có chiều dài 10 cm, đường kính 2,4 

cm gửi giám định đều là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo 

và khi bị kích hoặc đốt cháy có gây tiếng nổ). Tổng khối lượng 1,6 kg. 

Vụ thứ 2: Đỗ Thế Hvà Nguyễn Hoài H là bạn bè. Khoảng tháng 12/2020, H1 

sử dụng số điện thoại 0833733883 liên hệ với H qua số điện thoại 0986237109 để 

đặt mua 15 hộp pháo nổ. H sử dụng tài khoản Facebook tên “H Đỗ” để đặt mua 15 

hộp pháo loại 49 ống/01 hộp từ một người ( không rõ lai lịch). Hai bên thỏa thuận và 

H đến ngã tư An Sương, thành phố Hồ Chí Minh gặp một người đàn ông (không rõ 

lai lịch) để nhận số pháo trên và trả số tiền 18.000.000đ (mười tám triệu đồng). H 

mang về nhà tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cất giấu. Sau đó, H 

điều khiển xe mô tô biển số 60C1-567.17 đến nhà H1 tại ấp Quảng Phát, xã Quảng 

Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để giao pháo cho H1 nH1 H chưa lấy tiền từ 

H1. H1 đã bán 05 hộp cho 04 người (không rõ lai lịch) được 7.500.000 đ và tiêu xài 

hết. Đến ngày 26/01/2021 có người đàn ông ( không rõ địa chỉ) có đặt mua 10 hộp 

pháo của H1 với giá 1.500.000đ/01 hộp. Sáng ngày 27/01/2021, H1 sử dụng xe ô tô 

tải biển số 60C-549.71 để mang 10 hộp pháo trên đến đường Đồng Khởi thuộc tổ 6, 

khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa thì bị Công an phường Tân Hiệp 

phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa lập biên bản bắt người 

phạm tội quả tang. 

* Vật chứng thu giữ: 

+ Mười hộp pháo hình chữ nhật , loại 49 ống/01 hộp, tổng khối lượng là 16,8 

kg. 

+ Một xe ô tô tải nhãn hiệu HINO, biển số 60C-549.71 thuộc sở hữu của chị 

Phạm Thị Bích Dung. Quá trình điều tra, chị Dung thuê H1 làm tài xế của chiếc xe 

ô tô tải trên để chở hàng, chị Dung không biết H1 sử dụng xe vào việc phạm tội nên 

cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã trả xe lại cho chị Dung. 

+ Một điện thoại di động hiệu Masstel màu đỏ, một điện thoại di động màu 

xanh đen nhãn hiệu Oppo và 01 sim điện thoại có số thuê bao 0986237109 H1 sử 

dụng để thực hiện hành vi phạm tội. 

+ Đối với một điện thoại nhãn hiệu IphoneX của Đỗ Thế Hsử dụng làm 

phương tiện phạm tội, H đã bán chiếc điện thoại trên cho một người không rõ lai lịch 

nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa không thu giữ được. 
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+ Đối với chiếc xe mô tô biển số 60C1-567.17 là tài sản của anh Lê Ngọc 

Hiệu ( anh họ của Đỗ Thế H). Anh Hiệu không biết H sử dụng vào việc phạm tội nên 

cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa không thu giữ. 

*Tại Kết luận giám định số 881/ C09B ngày 29/01/2021 của phân viện khoa 

học kỹ thuật hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận:   

+ Mười khối hình hộp chữ nhật kích thước (16 cm x 16 cm x 10 cm) bên 

ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, bên trong mỗi khối có chứa 49 ống giấy hình trụ tròn 

dài 10 cm, đường kính 2,3 cm gửi giám định đều là pháo nổ. Khi đốt bay lên cao, nổ 

và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng là 16,8 kg. 

 Tại cáo trạng số 410/CT-VKSBH ngày 29/6/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Biên Hòa đã truy tố các bị cáo Đỗ Thế Hvà Nguyễn Hoài H về 

tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 

2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).   

 Các bị cáo có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa xét xử vì lý do dịch bệnh Covid 

diễn biến phức tạp. Các bị cáo đồng ý với việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Biên Hòa và không có ý kiến gì về việc truy tố và đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên Đỗ Thế Hvà Nguyễn Hoài H về 

tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 

2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).   

- Xét về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Đỗ Thế H phạm tội 02 lần trở lên, vi phạm 

quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

- Xét về nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự; Bị cáo 

H1 phạm tội lần đầu; Các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và trong quá trình làm việc 

các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hồi cải. Gia đình bị cáo Đỗ Thế H có công 

với cách mạng (ông nội của bị cáo được Nhà nước tặng thưởng huân chương hạng 

ba). Đối với bị cáo Nguyễn Hoài H có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú rõ 

ràng nên đề nghị Hội đồng xét xử không  cần cách ly bị cáo H1 ra khỏi đời sống xã 

hội và xử phạt cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tính răn đe và thể hiện sự 

khoan hồng của pháp luật Việt Nam. 

- Về mức hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Đỗ Thế H từ 18 

(mười tám) đến 24 (hai mươi bốn) tháng tù; Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài H1 từ 12 

(mười hai)  đến 18 (mười tám) tháng tù cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử 

thách cho bị cáo H1. 

- Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

các Điều 46, 47, 48 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

+ Tịch thu tiêu hủy vật chứng và số pháo còn lại sau khi giám định, cụ thể:   
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* Tám khối hình hộp chữ nhật kích thước  (16 cm x 16 cm x 10 cm) bên ngoài 

bọc giấy nhiều màu sắc có in dòng chữ nước ngoài, bên trong mỗi hộp có chứa 49 

vật trụ tròn liên kết lại với nhau, mỗi vật có chiều dài 10 cm, đường kính 2,3 cm.   

Tổng khối lượng 13,5 kg. 

* Bốn khối hình hộp chữ nhật kích thước  (16 cm x 16 cm x 10 cm) bên ngoài 

bọc giấy nhiều màu sắc có in dòng chữ nước ngoài, bên trong mỗi hộp có chứa 49 

vật trụ tròn liên kết lại với nhau, mỗi vật có chiều dài 10 cm, đường kính 2,3 cm.   

Tổng khối lượng 06 kg. 

* Một khối hình hộp chữ nhật kích thước (16,5 cm x 16,5 cm x 10 cm) bên 

ngoài bọc giấy nhiều màu sắc có in dòng chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối hộp có 

chứa 49 vật trụ tròn liên kết lại với nhau, mỗi vật có chiều dài 10 cm. Tổng khối 

lượng 1,55 kg. 

* Một vỏ thùng carton màu vàng, kích thước ( 42 x23x20) cm có dán giấy 

trắng ô ly ghi chữ “ Gửi  ngã 367 Hùng, sđt: 0799179234. Người nhận: Hương, 

sđt:0928558202, địa chỉ: Cầu Nguyệt Viên phía bên Hoằng Hóa, Thanh Hóa”. 

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:  Một điện thoại di động hiệu Masstel 

màu đỏ, một điện thoại di động màu xanh đen nhãn hiệu Oppo và 01 sim điện thoại 

có số thuê bao 0986237109 H1 sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. 

 Căn cứ vào những chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra công khai; trên cơ sở 

xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Qua quá trình điều tra và lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các chứng 

cứ có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử nhận định:  

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Biên Hòa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra các bị cáo  không khiếu 

nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó, hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng thực hiện đúng quy định của pháp luật. Để đảm bảo vụ án xét xử đúng quy 

định của pháp luật, đối với hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Thế Htại huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định 

chuyển vụ án số 139/QĐ-VKS-P3 ngày 27/5/2021 cho Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Biên Hòa và Quyết định nhập vụ án số 12 ngày 10 tháng 6 năm 

2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để 

xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. 

 [2] Về sự vắng mặt của các bị cáo tại phiên tòa: Các bị cáo H và H1 đã làm 

đơn xin vắng mặt tại phiên tòa đề ngày 14/10/2021, có xác nhận của Nhà tạm giữ 
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Công an thành phố Biên Hòa. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 290 của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt các bị cáo. 

 [3] Thực tế có cơ sở chứng minh, vào  khoảng tháng 01 năm 2021, Đỗ Thế H 

đã có hành vi mua 20 (hai mươi) hộp pháo nổ hình chữ nhật, loại 49 ống/ 01 hộp để 

bán lại kiếm lời. H đã bán cho một người tên Hương (không rõ lai lịch) và có địa chỉ 

giao pháo tại Cầu Nguyệt Viên, xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa thì bị cơ quan thì bị Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Tỉnh Thanh Hóa phát 

hiện xử lý. Ngoài ra Đỗ Thế Hđã bán cho Nguyễn Hoài H1 15 (mười lăm) hộp pháo 

nổ, sau đó H1 đã bán cho cho người khác ( không rõ lai lịch) 05 hộp và đến ngày 

27/01/2021, khi H1 đến đoạn đường Đồng Khởi thuộc tổ 6, khu phố 4, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa để bán 10 (mười) hộp pháo nổ hình chữ nhật, loại 49 

ống/hộp thì bị bắt quả tang. Tổng khối lượng pháo nổ H mua bán là 24,6 kg; Tổng 

khối lượng pháo nổ H1 mua bán 16,8 kg.  Từ những chứng cứ nêu trên có cơ sở kết 

luận hành vi của các bị cáo phạm tội “Buôn bán hàng cấm” vi phạm quy định tại 

điểm c khoản 1 điều 190 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

 [4] Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế 

của Nhà nước, cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng cấm, gây mất trật 

tự trị an cho xã hội. 

 [5] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa thì thấy: Các 

bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự; Bị cáo H1 phạm tội lần đầu; Các bị 

cáo có hoàn cảnh khó khăn và trong quá trình làm việc các bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hồi cải. Gia đình bị cáo Đỗ Thế H có công với cách mạng (ông Nội của 

bị cáo được Nhà nước tặng thưởng huân chương hạng ba). Đối với bị cáo Nguyễn 

Hoài H1 có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú rõ ràng nên căn cứ khoản 1 và 

khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự; Các Điều 2, 3, 4, 5 và 6 của Nghị Quyết 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao không cần cách ly bị cáo H1 ra khỏi đời sống xã hội và xử phạt cho bị cáo được 

hưởng án treo cũng đủ tính răn đe và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam. 

 [6] Về xử lý vật chứng:    

+ Tịch thu tiêu hủy vật chứng và số pháo còn lại sau khi giám định, cụ thể:   

* Tám khối hình hộp chữ nhật kích thước  (16 cm x 16 cm x 10 cm) bên ngoài 

bọc giấy nhiều màu sắc có in dòng chữ nước ngoài, bên trong mỗi hộp có chứa 49 

vật trụ tròn liên kết lại với nhau, mỗi vật có chiều dài 10 cm, đường kính 2,3 cm.   

Tổng khối lượng 13,5 kg. 

* Bốn khối hình hộp chữ nhật kích thước  (16 cm x 16 cm x 10 cm) bên ngoài 

bọc giấy nhiều màu sắc có in dòng chữ nước ngoài, bên trong mỗi hộp có chứa 49 

vật trụ tròn liên kết lại với nhau, mỗi vật có chiều dài 10 cm, đường kính 2,3 cm.   

Tổng khối lượng 06 kg. 
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* Một khối hình hộp chữ nhật kích thước (16,5 cm x 16,5 cm x 10 cm) bên 

ngoài bọc giấy nhiều màu sắc có in dòng chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối hộp có 

chứa 49 vật trụ tròn liên kết lại với nhau, mỗi vật có chiều dài 10 cm. Tổng khối 

lượng 1,55 kg. 

* Một vỏ thùng carton màu vàng, kích thước ( 42 x23x20) cm có dán giấy 

trắng ô ly ghi chữ “ Gửi  ngã 367 Hùng, sđt: 0799179234. Người nhận: Hương, 

sđt:0928558202, địa chỉ: Cầu Nguyệt Viên phía bên Hoằng Hóa, Thanh Hóa”. 

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:  Một điện thoại di động hiệu Masstel 

màu đỏ, một điện thoại di động màu xanh đen nhãn hiệu Oppo và 01 sim điện thoại 

có số thuê bao 0986237109 H1 sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. 

 [7] Về án phí: Cần buộc các bị cáo chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

 [8] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên phù hợp 

với nhận định của Hội đồng xét xử nên cần chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm 

g khoản 1 Điều 52;  Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi bổ sung 

năm 2017):  

 - Tuyên bố bị cáo Đỗ Thế H phạm tội “ Buôn bán hàng cấm”. 

- Xử phạt bị cáo Đỗ Thế H 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

19/4/2021.  

 2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;  Điều 

58; Khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017); Khoản 4, Điều 328 của Bộ luật tố tụng hình sự; Các điều 2, 3, 4, 5 

và 6 của Nghị Quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao:  

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoài H1 phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài H1 12 ( mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án (ngày 

28/10/2021).  

- Trả tự do ngay sau khi tuyên án cho bị cáo Nguyễn Hoài H1 đang bị tạm giam, 

nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

 Giao bị cáo Nguyễn Hoài H1 cho UBND  xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai theo dõi, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người 

được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 

69 của Luật thi hành án hình sự. 
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Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Ủy ban nhân dân xã 

Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thông báo ngay cho 

Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để Tòa án có thể quyết định 

buộc người được hưởng án treo pH chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng 

án treo. 

 3. Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ các Điều 46, 47, 48 

của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

 3.1: Tịch thu tiêu hủy vật chứng và số pháo còn lại sau khi giám định, cụ thể:   

* Tám khối hình hộp chữ nhật kích thước  (16 cm x 16 cm x 10 cm) bên ngoài 

bọc giấy nhiều màu sắc có in dòng chữ nước ngoài, bên trong mỗi hộp có chứa 49 

vật trụ tròn liên kết lại với nhau, mỗi vật có chiều dài 10 cm, đường kính 2,3 cm.   

Tổng khối lượng 13,5 kg. 

* Bốn khối hình hộp chữ nhật kích thước  (16 cm x 16 cm x 10 cm) bên ngoài 

bọc giấy nhiều màu sắc có in dòng chữ nước ngoài, bên trong mỗi hộp có chứa 49 

vật trụ tròn liên kết lại với nhau, mỗi vật có chiều dài 10 cm, đường kính 2,3 cm.   

Tổng khối lượng 06 kg. 

* Một khối hình hộp chữ nhật kích thước (16,5 cm x 16,5 cm x 10 cm) bên 

ngoài bọc giấy nhiều màu sắc có in dòng chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối hộp có 

chứa 49 vật trụ tròn liên kết lại với nhau, mỗi vật có chiều dài 10 cm. Tổng khối 

lượng 1,55 kg. 

* Một vỏ thùng carton màu vàng, kích thước ( 42 x23x20) cm có dán giấy 

trắng ô ly ghi chữ “ Gửi  ngã 367 Hùng, sđt: 0799179234. Người nhận: Hương, 

sđt:0928558202, địa chỉ: Cầu Nguyệt Viên phía bên Hoằng Hóa, Thanh Hóa”. 

 3.2: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:  Một điện thoại di động hiệu Masstel 

màu đỏ, một điện thoại di động màu xanh đen nhãn hiệu Oppo và 01 sim điện thoại 

có số thuê bao 0986237109 H1 sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.  

 (Vật chứng được thể hiện tại Quyết định chuyển vật chứng của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Biên Hòa số 6708/QĐ-VKSBH ngày 29/6/2021 và biên bản giao 

nhận vật chứng đề ngày 28/10/2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai).   

4. Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 Điều 

23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về việc quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy 

ban Thường vụ Quốc Hội: Buộc mỗi bị cáo nộp  200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. 

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản 

án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.  
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Nơi nhận   
- Các bị cáo  

- UBND nơi bị cáo cư trú; 

- TAND tỉnh; 

- VKSND thành phố Biên Hòa; 

- VKSND tỉnh; 

- Cơ quan điều tra;                                                                 

- Sở Tư pháp tỉnh; 

- Chi cục THADS thành phố Biên Hòa; 

- Lưu h/s, án văn.                                                                     

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Triều Châu 
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